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Cộng, trừ mà chục đứng yên
Tên bé: Ngày:

Bố mẹ đọc trước:
13 + 4: tách 13 thành 10 và 3, lấy 3 + 4 = 7, chục vẫn đứng yên, vậy 13 + 4 = 17. Trừ cũng vậy: 17 − 4, lấy
7 − 4 = 3, được 13.
Đọc to từng yêu cầu, cho con làm bằng bút chì. Con tự nói được “chục đứng yên, chỉ tính phần lẻ” thì khen
con.

1 Tính phép cộng.
Khung chấm và sơ đồ tách số giúp con tính. Con điền cả số còn thiếu trong sơ đồ.

1 + 18 =
2 + 17 =

2 Tính phép trừ.
Gạch bớt chấm lẻ ở khung dưới, khung trên (một chục) giữ nguyên. Con điền cả số còn thiếu trong sơ đồ.

12 − 1 =
17 − 3 =

3 Nghe bố mẹ đọc, viết phép tính rồi trả lời.

Bố mẹ đọc: Dưới ao có 12 con vịt. Có thêm 5
con vịt bơi tới. Bây giờ dưới ao có bao nhiêu
con vịt?

=
Dưới ao có con vịt.

Bố mẹ đọc: Trên cây có 15 quả táo. 2 quả táo
rơi xuống. Bây giờ trên cây còn bao nhiêu quả
táo?

=
Trên cây còn quả táo.

4 Điền số vào ô trống.

13 + = 16 11 − = 10 15 + = 16

15 − = 10 16 + 3 = − 2 = 11
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Đáp án và mẹo cho bố mẹ
1 Tính phép cộng.

1 + 18 = 19
2 + 17 = 19

Khi con làm sai: Con tính sai: tách số mười mấy thành 10 và phần lẻ, cộng phần lẻ với số kia, rồi ghép lại với 10:
“13 là 10 và 3, 3 thêm 4 là 7, 10 và 7 là 17”.

2 Tính phép trừ.

12 − 1 = 11
17 − 3 = 14

Khi con làm sai: Con tính sai: gạch từng chấm lẻ, vừa gạch vừa đếm to, khung đầy (một chục) giữ nguyên; còn lại
10 và mấy chấm là bấy nhiêu.

3 Nghe bố mẹ đọc, viết phép tính rồi trả lời.

Bố mẹ đọc: Dưới ao có 12 con vịt. Có thêm 5
con vịt bơi tới. Bây giờ dưới ao có bao nhiêu
con vịt?

12 + 5 = 17
Dưới ao có 17 con vịt.

Bố mẹ đọc: Trên cây có 15 quả táo. 2 quả táo
rơi xuống. Bây giờ trên cây còn bao nhiêu quả
táo?

15 − 2 = 13
Trên cây còn 13 quả táo.

Khi con làm sai: Con viết sai: kể lại câu chuyện thật chậm, chỉ từng số trong câu, hỏi “Có thêm vào hay bớt đi?”,
rồi vẽ sơ đồ tách gộp để thấy số nào là cả nhóm. Ở bài con vịt, viết số vịt bơi tới trước rồi mới đến số vịt dưới ao
cũng đúng.

4 Điền số vào ô trống.

13 + 3 = 16 11 − 1 = 10 15 + 1 = 16

15 − 5 = 10 16 + 3 = 19 13 − 2 = 11
Khi con làm sai: Con điền sai: tách các số mười mấy thành 10 và phần lẻ, để riêng các chục, rồi giải phép tính nhỏ
của phần lẻ: 15 − □ = 12 thành 5 − □ = 2.
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